
 

 

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường 

nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang. 

 

Thực hiện Công văn số 927/TS-GTATS ngày 29 tháng 09 năm 2023 của 

Cục Thủy sản về việc kê khai giá thức ăn thủy sản hỗn hợp.  

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 Nghị định 177/2013/NĐ-CP 

ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của 

Luật giá, được sửa đổi bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP 

ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của luật giá. 

Trước tình hình biến động lớn của giá vật tư đầu vào phục vụ nuôi trồng 

thủy sản hiện nay, đặc biệt là giá thức ăn thủy sản hỗn hợp. Theo đề nghị của Cục 

Thủy sản về việc kê khai giá các sản phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản bán ra thị trường, Chi cục Thủy sản thông báo đến 

các cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy 

sản thực hiện các nội dung cụ thể sau: 

- Cung cấp thông tin về giá thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường 

nuôi trồng thủy sản theo Phụ lục kèm theo. 

- Thời gian báo cáo trước ngày 17 hàng tháng. 

Chi cục Thuỷ sản đề nghị các cơ sở thực hiện. Trong quá trình triển khai 

thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ: Chi cục Thủy sản (số 1053 Trần 

Hưng Đạo, P.Mỹ Bình, Tp.Long Xuyên, An Giang, điện thoại: 02963. 840701 

hoặc Lương Thanh Nhựt Linh, chuyên viên Phòng Nuôi trồng Thủy sản điện 

thoại 0918.241.782; email: ltnlinh@angiang.gov.vn) hoặc Cục Thuỷ sản (số 10 

Nguyễn Công Hoan Ba Đình Hà Nội, email: gtats@mard.gov.vn) để kịp thời 

hướng dẫn xử lý./. 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT AN GIANG 

CHI CỤC THỦY SẢN 

Số: 220 /CCTS-NTTS 

V/v kê khai giá thức ăn thủy sản hỗn hợp 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày 03 tháng 10 năm 2023 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở NNPTNT; 

- Trung tâm Khuyến nông (đăng cổng TTĐT Sở 

NNPTNT); 

- Lưu: VT, CCTS, LTNL. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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PHỤ LỤC 

MẪU BIỂU KÊ KHAI GIÁ THỨC ĂN THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NTTS 

(Ban hành kèm theo Công văn số    /CCTS-NTTS ngày    /     /2023 của Chi cục Thủy sản) 

 

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………………….. 

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………………………….. 

Địa chỉ sản xuất: …………………………………………………………………………………………………….. 

Điện Thoại: …………………………………………………………………………………………………….. 

Email: …………………………………………………………………………………………………….. 

Nội dung: Kê khai giá thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản tháng …. Năm ………. 

TT Sản phẩm 

Độ đạm tối 

thiểu/ chỉ tiêu 

chất lượng 

chính 

Giá bán/kg Ngày áp dụng 
Khu vực áp 

dụng 

Chương trình 

khuyến mại 

(nếu có) 

Ghi chú 

A Thức ăn thủy sản       

I Thức ăn hỗn hợp       

 Thức ăn tôm sú       

1        

2        

…        

 Thức ăn tôm thẻ chân 

trắng 

      

1        
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TT Sản phẩm 

Độ đạm tối 

thiểu/ chỉ tiêu 

chất lượng 

chính 

Giá bán/kg Ngày áp dụng 
Khu vực áp 

dụng 

Chương trình 

khuyến mại 

(nếu có) 

Ghi chú 

2        

…        

 Thức ăn cá tra       

1        

2        

…        

 Thức ăn cá rô phi/diêu 

hồng 

      

1        

2        

…        

 Thức ăn cho  đối tượng 

khác 

      

1        

2        

…        

II Thức ăn bổ sung       

1        

2        

…        
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TT Sản phẩm 

Độ đạm tối 

thiểu/ chỉ tiêu 

chất lượng 

chính 

Giá bán/kg Ngày áp dụng 
Khu vực áp 

dụng 

Chương trình 

khuyến mại 

(nếu có) 

Ghi chú 

III Thức ăn tươi sống       

1        

2        

…        

IV Nguyên liệu       

1        

2        

…        

B Sản phẩm xử lý môi 

trường NTTS 

      

I Chế phẩm sinh học       

1        

2        

…        

II Hóa chất xử lý môi 

trường 

      

1        

2        

…        

III Hỗn hợp khoáng, vitamin       
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TT Sản phẩm 

Độ đạm tối 

thiểu/ chỉ tiêu 

chất lượng 

chính 

Giá bán/kg Ngày áp dụng 
Khu vực áp 

dụng 

Chương trình 

khuyến mại 

(nếu có) 

Ghi chú 

1        

2        

…        

IV Nguyên liệu       

        

        

        

 

 An Giang, ngày ….. tháng ….. năm …….. 

Người lập bảng Giám đốc 
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